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BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17/11/2020;
Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;
Căn cứ Nghị định số 68/2022/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường,

QUYẾT ĐỊNH

[bookmark: dieu_1][bookmark: dieu_1_name]Điều 1. Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện các quy định về quản lý chất thải rắn sinh hoạt theo quy định tại Luật Bảo vệ môi trường của Bộ Tài nguyên và Môi trường với những nội dung sau:
[bookmark: muc_1]I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU, ĐỐI TƯỢNG
1. Mục tiêu
a) Mục tiêu chung:
Tập trung các nguồn lực triển khai các quy định về quản lý chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) theo quy định tại Luật Bảo vệ môi trường (BVMT); đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nhằm tăng cường vai trò của các bên có liên quan trong công tác quản lý CTRSH; nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân và tạo sự đồng thuận của xã hội trong việc triển khai các quy định về phân loại tại nguồn, quản lý và thu phí dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH.
b) Mục tiêu cụ thể:
- Xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý CTRSH được giao tại Luật BVMT và Nghị định số 08/2022/NĐ-CP thuộc trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Bộ TN&MT).
- Kiểm tra, đôn đốc, theo dõi, hướng dẫn các địa phương thực hiện trách nhiệm được giao tại Luật BVMT, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP, Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT về quản lý CTRSH tại địa phương; kịp thời tổng hợp khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện để báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, có ý kiến chỉ đạo.
- Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT trong việc tổ chức thực hiện công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; tham mưu công tác theo dõi, đôn đốc các địa phương.
- Triển khai các chương trình truyền thông đến các đối tượng với nhiều hình thức, nội dung phù hợp; tăng cường vai trò của các bên liên quan và cộng đồng nhằm nâng cao hiệu quả thực thi các quy định về quản lý CTRSH ở Việt Nam.
- Truyền thông về kiến thức, kỹ năng và các mô hình hiệu quả trong quản lý CTRSH, phân loại chất thải rắn tại nguồn cho các bên liên quan; tăng cường vai trò của các tổ chức chính trị xã hội (Hội Liên hiệp phụ nữ) trong công tác quản lý CTRSH; phối hợp, cung cấp thông tin cho các cơ quan truyền thông đại chúng về các quy định về quản lý CTRSH bảo đảm đầy đủ, kịp thời, hiệu quả.
2. Yêu cầu
a) Khẩn trương xây dựng, trình ban hành các văn bản quy phạm pháp luật đã được phê duyệt tại Danh mục kèm theo Quyết định số 3179/QĐ-BTNMT ngày 31 tháng 10 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc điều chỉnh Chương trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Quyết định số 3674/QĐ- BTNMT ngày 01 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt Danh mục xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2024 và các tài liệu hướng dẫn về quản lý CTRSH.
b) Tổ chức các đoàn kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương trong công tác ban hành các quy định về quản lý CTRSH theo thẩm quyền, chuẩn bị các điều kiện tại địa bàn cho hoạt động phân loại CTRSH tại nguồn chậm nhất trước ngày 31 tháng 12 năm 2024; rà soát, ban hành giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH tại nguồn thu từ hộ gia đình, cá nhân; tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH sau phân loại theo yêu cầu của Luật BVMT; kịp thời nắm bắt tình hình triển khai và khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.
c) Xây dựng báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình triển khai công tác quản lý CTRSH, phân loại CTRSH tại nguồn và định giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH.
d) Xây dựng và triển khai các chương trình truyền thông phong phú, đa dạng, hình thành đội ngũ tuyên truyền viên nhằm phổ biến, tuyên truyền kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, lâu dài về tình hình và kết quả triển khai công tác quản lý CTRSH, phân loại CTRSH tại nguồn tại các địa phương trên cả nước.
đ) Thông tin, tuyên truyền về quản lý CTRSH và phân loại CTRSH tại nguồn phải góp phần tạo sự thống nhất trong việc triển khai, nâng cao ý thức của người dân, phát huy vai trò làm chủ của Nhân dân theo phương châm “dân biết, dân làm, dân bàn, dân kiểm tra”; huy động sự tham gia của các Bộ, ngành, địa phương, các tổ chức, cá nhân về đào tạo, giáo dục, tuyên truyền; xây dựng, giới thiệu các gương điển hình, mô hình mẫu, tạo phong trào thi đua; tăng cường nguồn lực đầu tư xã hội hoá cho công tác thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH; thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn; từng bước xây dựng xã hội văn minh, hiện đại.
[bookmark: muc_2]II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
Công tác triển khai các quy định về quản lý CTRSH của Bộ TN&MT tập trung vào các nội dung chủ yếu như sau:
1. Xây dựng, ban hành 03 thông tư, 02 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, 01 hướng dẫn kỹ thuật liên quan đến quản lý CTRSH
- Thông tư về quy trình kỹ thuật thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải sinh hoạt sau phân loại; ban hành tháng 6 năm 2024.
- Thông tư quy định định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động thu gom, vận chuyển, chất thải sinh hoạt sau phân loại và xử lý CTRSH bằng phương pháp chôn lấp hợp vệ sinh, xử lý chất thải thực phẩm thành mùn; ban hành tháng 6 năm 2024.
- Thông tư quy định định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động xử lý CTRSH bằng các phương pháp còn lại; ban hành tháng 9 năm 2024.
- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lò đốt CTRSH; ban hành tháng 11 năm 2024.
- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia bãi chôn lấp chất thải rắn; ban hành tháng 11 năm 2024.
- Hướng dẫn mô hình xử lý CTRSH tại đô thị và nông thôn; ban hành quý IV năm 2025.
(Chi tiết Kế hoạch triển khai xây dựng văn bản pháp luật hướng dẫn nội dung về quản lý CTRSH theo quy định của Luật BVMT tại các Phụ lục kèm theo).
2. Kiểm tra, đôn đốc, theo dõi, hướng dẫn các địa phương trong công tác quản lý CTRSH
- Hoàn thiện sổ tay hướng dẫn kỹ thuật phân loại CTRSH tại hộ gia đình, cá nhân gửi các địa phương để tham khảo, áp dụng trên địa bàn; hoàn thành tháng 4 năm 2024.
- Ban hành hướng dẫn mô hình xử lý CTRSH tại đô thị và nông thôn; ban hành tháng 11 năm 2025.
- Tổ chức các đoàn làm việc của Bộ TN&MT với Ủy ban nhân dân một số địa phương để đôn đốc tổ chức thực hiện phân loại CTRSH tại hộ gia đình, cá nhân; dự kiến tổ chức vào tháng 5 năm 2024.
- Tổ chức 03 hội thảo chuyên đề cấp vùng về công tác quản lý và hoạt động phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý CTRSH; dự kiến tổ chức tháng 9 năm 2024.
- Phát động đồng loạt ra quân kiểm tra, rà soát lần cuối các điều kiện để đảm bảo thực hiện tốt nhất quy định của Luật BVMT, quy định về phân loại CTRSH tại hộ gia đình, cá nhân; dự kiến tổ chức tháng 10 năm 2024.
3. Tổ chức thông tin, tuyên truyền về quản lý CTRSH, phân loại CTRSH tại nguồn
a) Đối tượng thông tin, tuyên truyền
- Cán bộ chuyên trách, kiêm nhiệm làm công tác tuyên giáo, truyền thông thuộc các Sở, Ban, ngành, tổ chức chính trị xã hội từ trung ương đến địa phương, đại diện các cơ quan truyền thông trên cả nước.
- Cán bộ văn hoá, du lịch; giới trẻ, sinh viên, giáo viên, học sinh các cấp học trong cả nước.
- Các chức sắc, nhà tu hành, tín đồ các tôn giáo, đồng bảo dân tộc thiểu số, cộng đồng dân cư.
- Các công ty môi trường đô thị, các tổ chức, doanh nghiệp và người dân trên toàn quốc.
- Các cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các đơn vị trực thuộc Bộ.
b) Hình thức thông tin, tuyên truyền
- Truyền thông gián tiếp thông qua sản xuất và phát hành các ấn phẩm truyền thông (phóng sự, phim, tọa đàm, chương trình truyền hình, tin, bài, ảnh, bài viết chuyên sâu, bài báo chuyên đề…) trên các phương tiện truyền thông đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở: cơ quan báo đài1; Cổng thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường, Báo Tài nguyên và Môi trường, Tạp chí Tài nguyên và Môi trường, Trang thông tin điện tử của Trung tâm truyền thông Tài nguyên và Môi trường và trang thông tin điện tử của các đơn vị trực thuộc Bộ khác; hệ thống loa truyền thanh xã, phường trên cả nước.
- Truyền thông trực tiếp thông qua việc tổ chức các hội nghị, hội thảo, diễn đàn, tập huấn chuyên đề; các cuộc thi; các buổi tọa đàm và các hình thức tuyên truyền mới, sáng tạo khác.
- Lồng ghép thông tin, tuyên truyền quản lý CTRSH trong các hội nghị, tọa đàm, diễn đàn, phỏng vấn, đối thoại, họp báo… về Luật BVMT, các lĩnh vực TN&MT.
c) Nội dung thông tin, tuyên truyền
- Xây dựng, hoàn thiện Đề án “Truyền thông về quản lý và thu phí CTRSH”.
- Truyền thông về chỉ đạo, định hướng thực thi Luật BVMT, trong đó tập trung các nội dung: Quan điểm, chỉ đạo về việc thực hiện các quy định về phân loại CTRSH tại nguồn, chi phí thu gom, vận chuyển xử lý CTRSH từ hộ gia đình, cá nhân; công tác chuẩn bị thực thi nhiệm vụ tuyên truyền tại các Sở TN&MT và các đơn vị, cá nhân, doanh nghiệp có liên quan,...; Hướng dẫn về quy trình phân loại, xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình, nâng cao nhận thức của người dân về công tác vệ sinh môi trường và lợi ích của việc phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình; Hướng dẫn về cách phân loại, thu gom và lưu giữ chất thải rắn nguy hại; tuyên truyền về những ảnh hưởng và tác hại của chất thải nguy hại sinh hoạt đối với đời sống và sức khỏe con người; truyền thông về xử lý, tái chế CTRSH (thông tin về các nhà máy xử lý, tái chế CTRSH, phương pháp, công nghệ xử lý; trách nhiệm tái chế sản phẩm, bao bì của tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu (EPR)…); vận động hộ gia đình, cá nhân phân loại CTRSH tại nhà; phản ánh những khó khăn vướng mắc từ người dân, doanh nghiệp trong việc thực thi các quy định về phân loại, chi phí thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH; giới thiệu những mô hình điển hình về phân loại rác tại nguồn phù hợp với từng khu vực nông thôn, đô thị, khu vực miền núi, ven biển, hải đảo, trong nước và quốc tế.
- Xây dựng và triển khai mô hình phân loại CTRSH tại trụ sở Bộ TN&MT, đảm bảo việc duy trì ổn định, nề nếp; tổ chức tập huấn, triển khai công tác phân loại CTRSH tại trụ sở Bộ TN&MT vào Ngày môi trường thế giới 05 tháng 6 năm 2024.
- Xây dựng đội ngũ truyền thông về công tác quản lý CTRSH, phân loại CTRSH tại nguồn từ Trung ương đến địa phương.
[bookmark: muc_3]III. NGUỒN KINH PHÍ THỰC HIỆN
Nguồn kinh phí thực hiện: Sự nghiệp bảo vệ môi trường.
[bookmark: muc_4]IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ chủ động nâng cao nhận thức về vai trò và tầm quan trọng của việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ về quản lý CTRSH, đồng loạt ra quân thực hiện thành công việc phân loại CTRSH tại nguồn.
2. Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường có trách nhiệm
a) Xây dựng, trình ban hành các văn bản quy phạm pháp luật
- Khẩn trương hoàn thiện, phối hợp với các đơn vị tham mưu trình Bộ trưởng Bộ TN&MT ban hành các văn bản quy phạm pháp luật liệt kê tại mục 1 phần II Điều 1 Quyết định này đúng thời gian quy định.
- Phối hợp với Vụ Pháp chế đề xuất điều chỉnh Chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2024 của Bộ TN&MT.
b) Triển khai các hoạt động chuyên môn
- Xây dựng, hoàn thiện sổ tay hướng dẫn kỹ thuật phân loại CTRSH tại hộ gia đình, cá nhân gửi các địa phương để tham khảo, áp dụng trên địa bàn.
- Xây dựng, trình Lãnh đạo Bộ xem xét dự thảo báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình triển khai công tác quản lý CTRSH, phân loại CTRSH tại nguồn và định giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH và gửi lấy ý kiến các địa phương.
- Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức các đoàn kiểm tra, làm việc với một số địa phương để nắm bắt việc chuẩn bị các điều kiện tổ chức triển khai, đặc biệt là với quy định phân loại rác tại nguồn, chi phí thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH từ hộ gia đình, cá nhân.
- Tổng hợp kết quả, tình hình triển khai thực hiện tại Trung ương và các địa phương, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc, đề xuất kiến nghị, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xin ý kiến chỉ đạo kịp thời để tháo gỡ; thực hiện trước tháng 9 năm 2024.
- Trình ban hành văn bản của Bộ TN&MT gửi các địa phương phát động đồng loạt ra quân kiểm tra, rà soát lần cuối các điều kiện để đảm bảo thực hiện tốt nhất quy định của Luật BVMT, quy định về phân loại CTRSH tại hộ gia đình, cá nhân.
c) Triển khai phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương, các tổ chức chính trị, xã hội
- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ trao đổi với các tổ chức, tổ chức, đoàn thể xã hội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch triển khai kế hoạch tuyên truyền chung trên phạm vi cả nước; Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng nội dung đưa vào chương trình giáo dục nội dung về phân loại CTRSH. Tổ chức các buổi kí kết quy chế phối hợp thực hiện.
- Phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam xây dựng video hướng dẫn công tác phân loại CTRSH trong tháng 5 năm 2024; tổ chức cuộc thi tìm hiểu về phân loại CTRSH trên truyền hình quốc gia.
3. Văn phòng Bộ
- Tham mưu chương trình tổng thể truyền thông, báo chí, xuất bản trong công tác quản lý CTRSH và phân loại chất thải rắn tại nguồn của Bộ TN&MT.
- Chủ trì, phối hợp với Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Công đoàn Bộ TN&MT chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức triển khai công tác phân loại CTRSH tại trụ sở Bộ TN&MT; tổ chức giám sát định kỳ hàng tháng về công tác phân loại CTRSH tại trụ sở Bộ TN&MT, đảm bảo việc duy trì ổn định, nề nếp, thực hiện có hiệu quả.
- Phối hợp trong công tác đăng thông tin dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật trên Cổng thông tin điện tử của Bộ; tiếp nhận hồ sơ trình phê duyệt 04 văn bản quy phạm pháp luật tại mục 1 phần II Điều 1 Quyết định này theo thẩm quyền.
4. Vụ Kế hoạch - Tài chính
- Tham mưu, hướng dẫn Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường về công tác xây dựng dự thảo định mức kinh tế kỹ thuật thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH.
- Thực hiện thẩm định trình Bộ trưởng Bộ TN&MT phê duyệt các văn bản quy phạm pháp luật liên quan định mức kinh tế kỹ thuật tại mục 1 phần II Điều 1 Quyết định này theo thẩm quyền.
- Thẩm định, trình Lãnh đạo Bộ TN&MT phê duyệt Đề án “Truyền thông về quản lý và thu phí chất thải rắn sinh hoạt”; cân đối nguồn vốn, bổ sung ngân sách năm 2024 và các năm tiếp theo để thực hiện theo tiến độ.
5. Vụ Khoa học, Công nghệ
- Tham mưu, hướng dẫn Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường về công tác xây dựng dự thảo Thông tư quy định quy trình kỹ thuật hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH.
- Thực hiện thẩm định trình Bộ trưởng Bộ TN&MT phê duyệt các văn bản quy phạm pháp luật tại mục 1 phần II Điều 1 Quyết định này theo thẩm quyền.
- Phân bổ đủ kinh phí cho đề tài khoa học công nghệ về “Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xác định chi phí dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo các loại hình công nghệ đốt thu hồi năng lượng” để thực hiện trong năm 2024.
6. Vụ Pháp chế
- Tham mưu, hướng dẫn Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường về công tác xây dựng dự thảo quy trình kỹ thuật, định mức kinh tế, kỹ thuật thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH.
- Thực hiện thẩm định trình Bộ trưởng Bộ TN&MT phê duyệt các văn bản quy phạm pháp luật tại mục 1 phần II Điều 1 Quyết định này theo thẩm quyền.
- Xây dựng, trình Bộ trưởng Bộ TN&MT phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ TN&MT năm 2024 đối với các thông tư dự kiến ban hành tại mục 1 phần II Điều 1 Quyết định này.
7. Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường
- Xây dựng, hoàn thiện Đề án “Truyền thông về quản lý và thu phí chất thải rắn sinh hoạt”, phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt trong tháng 4 năm 2024.
- Phối hợp truyền thông trên các cơ quan truyền thông đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở về các giải pháp phân loại CTRSH tại nguồn, quản lý và thu phí CTRSH; tổ chức các hội nghị tuyên truyền, phổ biến cho các cán bộ làm công tác tuyên giáo, cán bộ làm công tác tuyên truyền thuộc các Sở TN&MT, tổ chức chính trị xã hội, đại diện các cơ quan truyền thông trên cả nước, cộng đồng dân cư đảm bảo theo tiến độ nhiệm vụ đã phê duyệt.
8. Báo Tài nguyên và Môi trường
- Tập trung thực hiện chuyên đề và tin, bài tuyên truyền về CTRSH hàng năm trên báo in Tài nguyên và Môi trường.
- Tăng cường tin, bài, video clip cho chuyên mục “Quản lý chất thải rắn” và các chuyên mục có liên quan trên báo điện tử tuyên truyền về CTRSH trên báo điện tử Tài nguyên và Môi trường; cung cấp tin, bài về các chính sách, văn bản pháp luật và tình hình quản lý chất thải rắn ở Trung ương và các địa phương cho Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường.
- Xây dựng và phổ biến Bản tin chuyên đề Phát thanh - Truyền hình hướng dẫn, tuyên truyền về phân loại CTRSH cung cấp cho tất cả các Sở TN&MT, công ty môi trường đô thị, Phòng TN&MT tại các quận, huyện, Đài Phát thanh - Truyền hình cấp huyện và hệ thống loa truyền thanh xã, phường trên cả nước.
9. Tạp chí Tài nguyên và Môi trường
- Đăng các tin bài trên Tạp chí điện tử bằng tiếng Việt và tiếng Anh.
- Xuất bản 02 số chuyên đề với các chủ điểm “Quản lý rác thải sinh hoạt theo Luật BVMT” (Chuyên đề 1 vào Kỳ 2 tháng 9 năm 2024); “Thách thức về quản lý chất thải rắn sinh hoạt và bảo vệ sức khỏe nhân dân” (Chuyên đề 2 vào Kỳ 2 tháng 11 năm 2024) trên Tạp chí in Tài nguyên và Môi trường.
- Tổ chức 02 hội thảo tại Hà Nội về các nội dung: “Vai trò của Phụ nữ trong việc xử lý chất thải rắn sinh hoạt”, tháng 5 năm 2024 ; “Quản lý chất thải rắn sinh hoạt - Vai trò của địa phương và doanh nghiệp”, tháng 6 năm 2024.
[bookmark: dieu_2][bookmark: dieu_2_name]Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Cục trưởng Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường, Chánh Văn phòng Bộ; Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch - Tài chính, Khoa học và công nghệ, Môi trường, Pháp chế; Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường; Báo Tài nguyên và Môi trường; Tạp chí Tài nguyên và Môi trường; và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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 (Kèm theo Quyết định số: 1062/QĐ-BTNMT ngày 19 tháng 4 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)
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PHỤ LỤC II
[bookmark: chuong_pl_2_name]Kế hoạch tổng thể triển khai thực hiện các quy định về quản lý CTRSH theo quy định tại Luật Bảo vệ môi trường
 (Kèm theo Quyết định số: 1062/QĐ-BTNMT ngày 19 tháng 4 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

[bookmark: muc_1_pl]I. Kế hoạch xây dựng quy trình kỹ thuật, định mức kinh tế kỹ thuật về thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH
1.1. Kế hoạch xây dựng quy trình kỹ thuật, định mức kinh tế kỹ thuật về thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH bằng chôn lấp hợp vệ sinh; xử lý chất thải thực phẩm thành mùn (Thông tư số 01)
	Tháng
	Tuần 1
	Tuần 2
	Tuần 3
	Tuần 4

	Tháng 3/2024
	- 01/03/2024: Tổ chức hội thảo với các Sở TN&MT, Công ty Môi trường đô thị (MTĐT), Công ty xử lý CTRSH của 18 tỉnh trên cả nước (tỉnh có hoạt động phân loại chất thải rắn tại nguồn) và các chuyên gia nhằm góp ý hoàn thiện quy trình kỹ thuật TG-VC-XL CTRSH.
- 01/03/2024: Tổ chức hội thảo với 14 Sở TN&MT, Công ty MTĐT, các chuyên gia thống nhất kế hoạch khảo sát, phương pháp điều tra, khảo sát, tập huấn nghiệp vụ.
- 07/03/2024: Làm việc với Sở TN&MT Hà Nội, thống nhất kế hoạch khảo sát
- Tập trung điều tra khảo sát đo đạc định mức KTKT tại các địa phương (05 đoàn khảo sát):
+ Nhóm điều tra, khảo sát (KS) định mức thu gom, vận chuyển tại Hà Nội;
+ Nhóm KS định mức bãi chôn lấp Nam Sơn, Hà Nội;
+ Nhóm KS định mức đốt phát điện tại Nhà máy EB Cần Thơ;
+ Nhóm KS định mức đốt tiêu hủy tại nhà máy Cờ Đỏ, Cần Thơ;
+ Nhóm KS định mức trạm trung chuyển tại Bồ Đề, Đê La Thành, Lâm Du, Hà Nội.
- Tổng hợp, xử lý các kết quả khảo sát của các đoàn.
- Trình phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ “Xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật TG-VC-XL CTRSH” (nhiệm vụ phê duyệt tháng 01 nhưng do phải đi khảo sát gấp nên điều chỉnh nhiệm vụ).
- Liên hệ các địa phương có lịch khảo sát trong tuần sau, thống nhất lịch làm việc.
(Đã thực hiện)
	- 11/03/2024: Làm việc với Sở TN&MT Hải Phòng thống nhất nội dung chuẩn bị cho khảo sát.
- 12/3/32024: Làm việc với UBND huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng thống nhất nội dung chuẩn bị cho khảo sát.
- Tiếp tục tập trung điều tra khảo sát đo đạc định mức KTKT tại các địa phương (05 đoàn khảo sát):
+ Nhóm KS định mức thu gom, vận chuyển tại Hải Phòng;
+ Nhóm KS định mức bãi chôn lấp Tràng Cát, Gia Minh tại Hải Phòng;
+ Nhóm KS định mức đốt phát điện tại Nhà máy Thiên Ý, Hà Nội;
+ Nhóm KS định mức đốt tiêu hủy tại nhà máy Tam Hồng Vĩnh Phúc;
+ Nhóm KS định mức trạm trung chuyển tại Trạm Sơn Trà, Trạm Ninh Kiều, Trạm Lê Thanh Nghị, Đà Nẵng.
- Tổng hợp, xử lý các kết quả khảo sát của các đoàn.
- Trình phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ “Xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật TG-VC-XL CTRSH” (nhiệm vụ phê duyệt tháng 01 nhưng do phải đi khảo sát gấp nên điều chỉnh nhiệm vụ).
- Xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai nhiệm vụ báo cáo Thứ trưởng
- Xây dựng dự thảo báo cáo Thủ tướng Chính phủ báo cáo Thứ trưởng, trình Ban cán sự Đảng bộ.
- Liên hệ các địa phương có lịch khảo sát trong tuần sau, thống nhất lịch làm việc.
(Đã thực hiện)
	- 18/3/2024: Làm việc với Sở TN&MT tỉnh Bắc Ninh, các Công ty MTĐT, Công ty xử lý CTRSH thống nhất nội dung chuẩn bị cho khảo sát.
- 19/3/2024: Làm việc với Sở TN&MT tỉnh Lào Cai, các Công ty MTĐT, Công ty xử lý CTRSH thống nhất nội dung chuẩn bị cho khảo sát.
- 20/3/2024: Làm việc với Sở TN&MT tỉnh Lâm Đồng, các Công ty MTĐT, Công ty xử lý CTRSH thống nhất nội dung chuẩn bị cho khảo sát.
- 21/3/2024: Làm việc với Sở TN&MT HCM, các Công ty MTĐT, Công ty xử lý CTRSH thống nhất nội dung chuẩn bị cho khảo sát.
- 22/3/2024: Làm việc với Sở TN&MT tỉnh Bình Dương, các Công ty MTĐT, Công ty xử lý CTRSH thống nhất nội dung chuẩn bị cho khảo sát.
- Tiếp tục tập trung điều tra khảo sát đo đạc định mức KTKT tại các địa phương (05 đoàn khảo sát):
+ Nhóm KS định mức thu gom, vận chuyển tại Hải Phòng, Lào Cai;
+ Nhóm KS định mức nhà máy xử lý CT thành mùn tại Tằng Mòn, Lào Cai;
+ Nhóm KS định mức đốt phát điện tại Nhà máy EU-Lương Tài, Bắc Ninh;
+ Nhóm KS định mức đốt tiêu hủy tại nhà máy Friendly, Lâm Đồng.
+ Nhóm KS định mức trạm trung chuyển tại Trạm Quang Trung, Trạm Bình Trưng Tây, Trạm Nguyễn Kiệm, TP HCM
- Tổng hợp, xử lý các kết quả khảo sát của các đoàn.
- Liên hệ các địa phương có lịch khảo sát trong tuần sau, thống nhất lịch làm việc.
- Trình phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ “Xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật TG-VC-XL CTRSH” (nhiệm vụ phê duyệt tháng 01 nhưng do phải đi khảo sát gấp nên điều chỉnh nhiệm vụ).
- Báo cáo Thứ trưởng kế hoạch chi tiết triển khai nhiệm vụ
- Tiếp tục hoàn thiện dự thảo báo cáo Thủ tướng Chính phủ báo cáo Thứ trưởng, trình Ban cán sự Đảng bộ.
(Đã thực hiện)
	- 25/3/2024: Làm việc với Sở TN&MT Hưng Yên, các Công ty MTĐT, Công ty xử lý CTRSH thống nhất nội dung chuẩn bị cho khảo sát.
- Tiếp tục tập trung điều tra khảo sát đo đạc định mức KTKT tại các địa phương (05 đoàn khảo sát):
+ Nhóm KS định mức thu gom, vận chuyển tại Bình Định, Bình dương;
+ Nhóm KS định mức nhà máy xử lý CT thành mùn tại Bình Dương;
+ Nhóm KS định mức đốt phát điện tại Nhà máy EB Thừa Thiên Huế;
+ Nhóm KS định mức đốt tiêu hủy tại nhà máy Đại Đồng, Hưng Yên.
+ Nhóm KS định mức trạm trung chuyển tại Trạm Phú Hòa, Tân Bình, Bình Dương
- Tổng hợp, xử lý các kết quả khảo sát của các đoàn.
- Hoàn thiện dự thảo quy trình kỹ thuật TG-VC-XL CTRSH.
- Tiếp tục hoàn thiện dự thảo báo cáo Thủ tướng Chính phủ báo cáo Thứ trưởng, trình Ban cán sự Đảng bộ.
- Dự thảo Thông tư ban hành quy trình kỹ thuật, định mức KTKT TG-VC-XL CTRSH.
(Đã thực hiện)

	Tháng 4/2024
	- Tiếp tục điều tra khảo sát đo đạc định mức KTKT tại các địa phương. Nhóm KS định mức thu gom, vận chuyển rà soát một số công tác còn thiếu sau quá trình khảo sát tại Hải Dương, Hà Nội.
- 2/4/2024: Tổ chức họp với nhóm chuyên gia kết quả khảo sát quy trình, định mức; Rà soát các nội dung tiếp tục cần thu thập (nếu có); thống nhất nội dung tính toán định mức:
+ Bãi chôn lấp
+ Cơ sở xử lý chất thải thành mùn.
+ Thu gom, vận chuyển chất thải cồng kềnh
- 4-5/4/2024: Tổng hợp, bộ kết quả đo đạc thực tế các định mức KTKT từ các nhóm.
- Chiều 5/4/2024 (Thứ 6): Họp báo cáo Cục trưởng, Vụ KHCN, Vụ KHTC, Vụ PC, Tổ soạn thảo về dự thảo Thông tư ban hành quy trình kỹ thuật, định mức KTKT TG-VC-XL CTRSH - Trình phê duyệt báo cáo Thủ tướng Chính phủ về công tác QLCTRSH.
- 06/4/2024: Trình văn bản Lãnh đạo Bộ đăng website. Gửi Văn phòng Bộ để đề nghị đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và của Bộ TN&MT trong thời gian ít nhất là 60 ngày.
- Tiếp tục hoàn thiện dự thảo Thông tư ban hành quy trình kỹ thuật, định mức KTKT TG-VC- XL CTRSH.
- Dự thảo giấy mời, chương trình, chuẩn bị 02 hội thảo lấy ý kiến Bộ, ngành, địa phương về góp ý quy trình kỹ thuật; định mức KTKT TG-VC-XL CTRSH dự kiến đầu tháng 5/2024 tại Hà Nội và TP.HCM (Đã thực hiện)
	- 10/4/2024: Tổ chức họp với nhóm chuyên gia dự thảo quy trình, định mức thu gom, vận chuyển và tính giá dịch vụ 
- Hoàn thiện dự thảo Thông tư ban hành quy trình kỹ thuật, định mức KTKT TG-VC-XL CTRSH và các hồ sơ đi kèm
- Chiều 14/4/2024 (Thứ 6): Họp báo cáo Thứ trưởng, Vụ KHCN, Vụ KHTC, Vụ PC, Vụ TCCB, Cục chuyển đổi số về dự thảo Thông tư ban hành quy trình kỹ thuật, định mức KTKT TG-VC- XL CTRSH, kế hoạch trình dự thảo Thông tư theo quy định tại Quyết định số 246/QĐ-BTN&MT ngày 29/01/2024 của Bộ TNTM
- Trình ban hành giấy mời, chương trình, chuẩn bị 02 hội thảo lấy ý kiến Bộ, ngành, địa phương về góp ý quy trình kỹ thuật; định mức KTKT TG-VC-XL CTRSH dự kiến đầu tháng 5/2024 tại Hà Nội và TP.HCM
- Hoàn thiện hồ sơ dự thảo Thông tư bao gồm:
+ Dự thảo Tờ trình Bộ trưởng về việc ban hành thông tư;
+ Dự thảo thông tư;
+ Báo cáo đánh giá tác động chính sách.
Trình lấy ý kiến Vụ KHCN, Vụ KHTC, Vụ PC và trình Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định gửi lấy ý kiến đối với dự thảo thông tư gửi Bộ Tư pháp, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, 63 tỉnh thành phố, các Công ty môi trường đô thị, các Công ty xử lý CTRSH, các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản bằng hình thức lấy ý kiến trực tiếp hoặc gửi dự thảo để góp ý; văn bản gửi xin ý kiến nêu rõ những vấn đề cần xin ý kiến phù hợp với từng đối tượng lấy ý kiến và xác định cụ thể địa chỉ tiếp nhận ý kiến.
- Chuẩn bị 02 hội thảo lấy ý kiến Bộ, ngành, địa phương về quy trình kỹ thuật; định mức KTKT TG-VC-XL CTRSH dự kiến cuối tháng 4/2024 tại Hà Nội và TP.HCM
	- 15-17/4/2024: Tổ chức họp với các nhóm chuyên gia hoàn thiện quy trình, định mức; hoàn thiện hồ sơ pháp lý công tác khảo sát.
- 18/4/2024: Tổ chức họp Tổ soạn thảo xin ý kiến dự thảo Thông tư
- 19/4/2024: Tổ chức họp với nhóm chuyên gia hoàn thiện dự thảo quy trình, định mức hoàn thiện hồ sơ pháp lý công tác khảo sát.
- 20/4/2024 - 21/4/2024 (Thứ 7, CN: Tổng hợp, đồng bộ hồ sơ quy trình, định mức thu gom vận chuyển, xử lý CTRSH (kèm theo phương án giá dịch vụ xử lý)
- Chuẩn bị 02 hội thảo lấy ý kiến Bộ, ngành, địa phương về quy trình kỹ thuật; định mức KTKT TG-VC-XL CTRSH dự kiến cuối tháng 4/2024 tại Hà Nội và TP.HCM
	- Chuẩn bị 02 hội thảo lấy ý kiến Bộ, ngành, địa phương về quy trình kỹ thuật; định mức KTKT TG-VC-XL CTRSH dự kiến đầu tháng 5/2024 tại Hà Nội và TP.HCM
- Trao đổi, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương góp ý dự thảo Thông tư ban hành quy trình kỹ thuật, định mức KTKT TG-VC-XL CTRSH 
- Tổng hợp các ý kiến góp ý của Bộ, ngành, địa phương dự thảo Thông tư ban hành quy trình kỹ thuật, định mức KTKT TG-VC-XL CTRSH
- Tiếp tục hoàn thiện dự thảo Thông tư ban hành quy trình kỹ thuật, định mức KTKT TG- VC-XL CTRSH.

	Tháng 5/2024
	- Trao đổi, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương góp ý dự thảo Thông tư ban hành quy trình kỹ thuật, định mức KTKT TG-VC-XL CTRSH
- Tổng hợp các ý kiến góp ý của Bộ, ngành, địa phương dự thảo Thông tư ban hành quy trình kỹ thuật, định mức KTKT TG-VC- XL CTRSH
- Tiếp tục hoàn thiện dự thảo Thông tư ban hành quy trình kỹ thuật, định mức KTKT TG-VC- XL CTRSH.
- Nghỉ lễ 30-4 và 1-5 (Thứ 3-4)
- Chiều 8/5/2024 (Thứ 4): Hội thảo lấy ý kiến Bộ, ngành, địa phương về quy trình kỹ thuật; định mức KTKT TG-VC-XL CTRSH tại Hà Nội
- Chiều 10/5/2024 (Thứ 6): Hội thảo lấy ý kiến Bộ, ngành, địa phương về quy trình kỹ thuật; định mức KTKT TG-VC-XL CTRSH tại TP.HCM
	- Trao đổi, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương góp ý dự thảo Thông tư ban hành quy trình kỹ thuật, định mức KTKT TG-VC-XL CTRSH
- Tổng hợp các ý kiến góp ý của Bộ, ngành, địa phương dự thảo Thông tư ban hành quy trình kỹ thuật, định mức KTKT TG-VC- XL CTRSH
- Tiếp tục hoàn thiện dự thảo Thông tư ban hành quy trình kỹ thuật, định mức KTKT TG-VC- XL CTRSH.
- Chiều 9/5/2024 (Thứ 5): Họp báo cáo Cục trưởng, Vụ KHCN, Vụ KHTC, Vụ PC về hoàn thiện các góp ý tại Hội thảo đối với dự thảo Thông tư ban hành quy trình kỹ thuật, định mức KTKT TG- VC-XL CTRSH
	- Trao đổi, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương góp ý dự thảo Thông tư ban hành quy trình kỹ thuật, định mức KTKT TG-VC-XL CTRSH
- Tổng hợp các ý kiến góp ý của Bộ, ngành, địa phương dự thảo Thông tư ban hành quy trình kỹ thuật, định mức KTKT TG-VC-XL CTRSH
- 13-15/5/2024: Tổ chức họp với nhóm chuyên gia dự thảo quy trình, định mức thu gom, vận chuyển và tính giá dịch vụ
	- Tổng hợp các ý kiến góp ý và hoàn thiện dự thảo Thông tư. Lập bảng tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý
- 20-22/5/2024: Tổ chức họp với nhóm chuyên gia dự thảo quy trình, định mức thu gom, vận chuyển và tính giá dịch vụ

	Tháng 6/2024
	- Tổng hợp các ý kiến góp ý và hoàn thiện dự thảo Thông tư. Lập bảng tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý
	- 15/6/2024: Kết thúc thời gian công khai trên cổng thông tin lấy ý kiến dự thảo Thông tư.
- 15/6/2024: Trình thẩm định đồng thời tại 04 đơn vị chuyên môn (10 ngày sau khi đủ hồ sơ): Vụ KHCN, Vụ KHTC, Vụ PC, Vụ TCCB, Cục chuyển đổi số.
- Tổng hợp các ý kiến góp ý và hoàn thiện dự thảo Thông tư. Lập bảng tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý
- Tổng hợp các ý kiến góp ý và hoàn thiện dự thảo Thông tư. Lập bảng tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý
	- 18/6/20224: Nhận ý kiến thẩm định của các đơn vị chuyên môn
- Tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định cả các đơn vị chuyên môn.
- 18/6/2024: Họp báo cáo Cục trưởng về kết quả tiếp thu giải trình ý kiến các đơn vị chuyên môn.
- 19/6/20224: Trình Vụ Pháp chế thẩm định pháp lý dự thảo Thông tư
- 20/6/2024: Trình Bộ trưởng ký ban hành Thông tư
	 


1.2. Kế hoạch xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật các công nghệ xử lý CTRSH (Thông tư số 02)
	Tháng
	Tuần 1
	Tuần 2
	Tuần 3
	Tuần 4

	Tháng 3/2024
	- 01/03/2024: Tổ chức hội thảo với các Sở TN&MT, Công ty MTĐT của 18 tỉnh trên cả nước (tỉnh có hoạt động phân loại chất thải rắn tại nguồn) và các chuyên gia nhằm góp ý hoàn thiện quy trình kỹ thuật TG-VC-XL CTRSH.
- 01/03/2024: Tổ chức hội thảo với 14 Sở TN&MT, Công ty MTĐT, các chuyên gia thống nhất kế hoạch khảo sát, phương pháp điều tra, khảo sát, tập huấn nghiệp vụ.
- 07/03/2024: Làm việc với Sở TN&MT Hà Nội, thống nhất kế hoạch khảo sát
- Tập trung điều tra khảo sát đo đạc định mức KTKT tại các địa phương (05 đoàn khảo sát):
+ Nhóm KS định mức thu gom, vận chuyển tại Hà Nội;
+ Nhóm KS định mức bãi chôn lấp Nam Sơn, Hà Nội;
+ Nhóm KS định mức đốt phát điện tại Nhà máy EB Cần Thơ;
+ Nhóm KS định mức đốt tiêu hủy tại nhà máy Cờ Đỏ, Cần Thơ;
+ Nhóm KS định mức trạm trung chuyển tại Bồ Đề, Đê La Thành, Lâm Du, Hà Nội.
- Tổng hợp, xử lý các kết quả khảo sát của các đoàn.
- Trình phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ “Xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật TG-VC-XL CTRSH” (nhiệm vụ phê duyệt tháng 01 nhưng do phải đi khảo sát gấp nên điều chỉnh nhiệm vụ).
- Liên hệ các địa phương có lịch khảo sát trong tuần sau, thống nhất lịch làm việc.
(Đã thực hiện)
	- 11/03/2024: Làm việc với Sở TN&MT Hải Phòng thống nhất nội dung chuẩn bị cho khảo sát.
- 12/3/32024: Làm việc với UBND huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng thống nhất nội dung chuẩn bị cho khảo sát.
- Tiếp tục tập trung điều tra khảo sát đo đạc định mức KTKT tại các địa phương (05 đoàn khảo sát):
+ Nhóm KS định mức thu gom, vận chuyển tại Hải Phòng;
+ Nhóm KS định mức bãi chôn lấp Tràng Cát, Gia Minh tại Hải Phòng;
+ Nhóm KS định mức đốt phát điện tại Nhà máy Thiên Ý, Hà Nội;
+ Nhóm KS định mức đốt tiêu hủy tại nhà máy Tam Hồng Vĩnh Phúc;
+ Nhóm KS định mức trạm trung chuyển tại Trạm Sơn Trà, Trạm Ninh Kiều, Trạm Lê Thanh Nghị, Đà Nẵng.
- Tổng hợp, xử lý các kết quả khảo sát của các đoàn.
- Trình phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ “Xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật TG-VC-XL CTRSH” (nhiệm vụ phê duyệt tháng 01 nhưng do phải đi khảo sát gấp nên điều chỉnh nhiệm vụ).
- Xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai nhiệm vụ báo cáo Thứ trưởng
- Xây dựng dự thảo báo cáo Thủ tướng Chính phủ báo cáo Thứ trưởng, trình Ban cán sự Đảng bộ.
- Liên hệ các địa phương có lịch khảo sát trong tuần sau, thống nhất lịch làm việc.
(Đã thực hiện)
	- 18/3/2024: Làm việc với Sở TN&MT tỉnh Bắc Ninh, các Công ty MTĐT, Công ty xử lý CTRSH thống nhất nội dung chuẩn bị cho khảo sát.
- 19/3/2024: Làm việc với Sở TN&MT tỉnh Lào Cai, các Công ty MTĐT, Công ty xử lý CTRSH thống nhất nội dung chuẩn bị cho khảo sát.
- 20/3/2024: Làm việc với Sở TN&MT tỉnh Lâm Đồng, các Công ty MTĐT, Công ty xử lý CTRSH thống nhất nội dung chuẩn bị cho khảo sát.
- 21/3/2024: Làm việc với Sở TN&MT HCM, các Công ty MTĐT, Công ty xử lý CTRSH thống nhất nội dung chuẩn bị cho khảo sát.
- 22/3/2024: Làm việc với Sở TN&MT tỉnh Bình Dương, các Công ty MTĐT, Công ty xử lý CTRSH thống nhất nội dung chuẩn bị cho khảo sát.
- Tiếp tục tập trung điều tra khảo sát đo đạc định mức KTKT tại các địa phương (05 đoàn khảo sát):
+ Nhóm KS định mức thu gom, vận chuyển tại Hải Phòng, Lào Cai;
+ Nhóm KS định mức nhà máy xử lý CT thành mùn tại Tằng Mòn, Lào Cai;
+ Nhóm KS định mức đốt phát điện tại Nhà máy EU-Lương Tài, Bắc Ninh;
+ Nhóm KS định mức đốt tiêu hủy tại nhà máy Friendly, Lâm Đồng.
+ Nhóm KS định mức trạm trung chuyển tại Trạm Quang Trung, Trạm Bình Trưng Tây, Trạm Nguyễn Kiệm, TP HCM
- Tổng hợp, xử lý các kết quả khảo sát của các đoàn.
- Liên hệ các địa phương có lịch khảo sát trong tuần sau, thống nhất lịch làm việc.
- Trình phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ “Xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật TG-VC-XL CTRSH” (nhiệm vụ phê duyệt tháng 01 nhưng do phải đi khảo sát gấp nên điều chỉnh nhiệm vụ).
- Báo cáo Thứ trưởng kế hoạch chi tiết triển khai nhiệm vụ
- Tiếp tục hoàn thiện dự thảo báo cáo Thủ tướng Chính phủ báo cáo Thứ trưởng, trình Ban cán sự Đảng bộ.
	- 25/3/2024: Làm việc với Sở TN&MT Hưng Yên, các Công ty MTĐT, Công ty xử lý CTRSH thống nhất nội dung chuẩn bị cho khảo sát.
- Tiếp tục tập trung điều tra khảo sát đo đạc định mức KTKT tại các địa phương (05 đoàn khảo sát):
+ Nhóm KS định mức thu gom, vận chuyển tại Bình Định, Bình dương;
+ Nhóm KS định mức nhà máy xử lý CT thành mùn tại Bình Dương;
+ Nhóm KS định mức đốt phát điện tại Nhà máy EB Thừa Thiên Huế;
+ Nhóm KS định mức đốt tiêu hủy tại nhà máy Đại Đồng, Hưng Yên.
+ Nhóm KS định mức trạm trung chuyển tại Trạm Phú Hòa, Tân Bình, Bình Dương
- Tổng hợp, xử lý các kết quả khảo sát của các đoàn.
- Hoàn thiện dự thảo quy trình kỹ thuật TG-VC-XL CTRSH.
- Tiếp tục hoàn thiện dự thảo báo cáo Thủ tướng Chính phủ báo cáo Thứ trưởng, trình Ban cán sự Đảng bộ.
- Dự thảo Thông tư ban hành quy trình kỹ thuật, định mức KTKT TG-VC-XL CTRSH.

	Tháng 4/2024
	Tổng hợp, xử lý số liệu điều tra, khảo sát. Rà soát, bổ sung thông tin; khảo sát lần 2 nếu còn thiếu
	Tổng hợp, xử lý số liệu điều tra, khảo sát. Rà soát, bổ sung thông tin; khảo sát lần 2 nếu còn thiếu
	Tổng hợp, xử lý số liệu điều tra, khảo sát. Rà soát, bổ sung thông tin; khảo sát lần 2 nếu còn thiếu
	Tổng hợp, xử lý số liệu điều tra, khảo sát. Rà soát, bổ sung thông tin; khảo sát lần 2 nếu còn thiếu

	Tháng 5/2024
	- 6-7/5/2024: Tổ chức họp với nhóm chuyên gia kết quả khảo sát quy trình, định mức; Rà soát các nội dung tiếp tục cần thu thập (nếu có); thống nhất nội dung tính toán định mức.:
+ Trạm trung chuyển, trạm tái chế, tái sử dụng, chất thải cồng kềnh
+ Đốt phát điện
+ Đốt tiêu hủy.
- 8/5/2024: Tổng hợp, bộ kết quả đo đạc thực tế các định mức KTKT từ các nhóm.
- 09/5/2024: Tổ chức họp với nhóm chuyên gia dự thảo quy trình, định mức và tính giá dịch vụ
+ Bãi chôn lấp và cơ sở xử lý chất thải thành mùn
+ Trạm trung chuyển, trạm tái chế, tái sử dụng
+ Đốt phát điện và đốt tiêu hủy
- Chiều 10/5/2024 (Thứ 6): Họp báo cáo Cục trưởng, Vụ KHCN, Vụ KHTC, Vụ PC, Tổ soạn thảo về dự thảo Thông tư ban hành quy trình kỹ thuật, định mức KTKT các công tác khác
- Dự thảo giấy mời, chương trình, chuẩn bị 02 hội thảo lấy ý kiến Bộ, ngành, địa phương về góp ý quy trình kỹ thuật; định mức KTKT các công tác khác dự kiến cuối tháng 5/2024 tại Hà Nội và TP.HCM
	- Chiều 14/5/2024 (Thứ 6): Họp báo cáo Thứ trưởng, Vụ KHCN, Vụ KHTC, Vụ PC, Vụ TCCB, Cục chuyển đổi số về dự thảo Thông tư ban hành quy trình kỹ thuật, định mức KTKT các công tác còn lại, kế hoạch trình dự thảo Thông tư số 2 theo quy định tại Quyết định số 246/QĐ-BTN&MT ngày 29/01/2024 của Bộ TNTM
	- 14-16/5/2024: Tổ chức họp với các nhóm chuyên gia hoàn thiện quy trình, định mức; hoàn thiện hồ sơ pháp lý công tác khảo sát.
- 17/5/2024: Tổ chức họp Tổ soạn thảo xin ý kiến dự thảo Thông tư số 2
- 18/5/2024: Tổ chức họp với nhóm chuyên gia hoàn thiện dự thảo quy trình, định mức đốt tiêu hủy; hoàn thiện hồ sơ pháp lý công tác khảo sát.
- Chuẩn bị 02 hội thảo lấy ý kiến Bộ, ngành, địa phương về quy trình kỹ thuật; định mức KTKT công tác còn lại dự kiến tuần đầu tháng 6/2024 tại Hà Nội và TP.HCM
- 18/5/2024: Trình ban hành giấy mời, chương trình, chuẩn bị 02 hội thảo lấy ý kiến Bộ, ngành, địa phương về góp ý quy trình kỹ thuật; định mức KTKT công tác còn lại tuần đầu tháng 6/2024 tại Hà Nội và TP.HCM
- 18/5/2024: Trình văn bản Lãnh đạo Bộ đăng website. Gửi Văn phòng Bộ để đề nghị đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và của Bộ TN&MT trong thời gian ít nhất là 60 ngày.
	- Tổ chức họp với nhóm chuyên gia
- Chuẩn bị nội dung hội thảo

	Tháng 6/2024
	- 04/6/2024 (Thứ 3): Hội thảo lấy ý kiến Bộ, ngành, địa phương về quy trình kỹ thuật; định mức KTKT các công tác còn lại tại Hà Nội
- 06/6/2024 (Thứ 5): Hội thảo lấy ý kiến Bộ, ngành, địa phương về quy trình kỹ thuật; định mức các công tác còn lại tại TP.HCM
	- 10/6/2024 (Thứ 6): Họp báo cáo Cục trưởng, Vụ KHCN, Vụ KHTC, Vụ PC về hoàn thiện các góp ý tại Hội thảo đối với dự thảo Thông tư số 2.
- 12/6/2024: Hoàn thiện hồ sơ dự thảo Thông tư bao gồm:
+ Văn bản gửi đăng tải;
+ Dự thảo Tờ trình Bộ trưởng về việc ban hành thông tư;
+ Dự thảo thông tư;
+ Báo cáo đánh giá tác động chính sách.
Trình lấy ý kiến Vụ KHCN, Vụ KHTC, Vụ PC và trình Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định gửi lấy ý kiến đối với dự thảo thông tư gửi Bộ Tư pháp, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, 63 tỉnh thành phố, các Công ty môi trường đô thị, các Công ty xử lý CTRSH, các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản bằng hình thức lấy ý kiến trực tiếp hoặc gửi dự thảo để góp ý; văn bản gửi xin ý kiến nêu rõ những vấn đề cần xin ý kiến phù hợp với từng đối tượng lấy ý kiến và xác định cụ thể địa chỉ tiếp nhận ý kiến.
	- Tổ chức họp với nhóm chuyên gia dự thảo quy trình, định mức thu gom, vận chuyển và tính giá dịch vụ
- Tiếp tục rà soát, hoàn thiện Thông tư
	- Tổ chức họp với nhóm chuyên gia dự thảo quy trình, định mức thu gom, vận chuyển và tính giá dịch vụ
- Tiếp tục rà soát, hoàn thiện Thông tư

	Tháng 7/2024
	- Trao đổi, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương góp ý dự thảo Thông tư số 2
- Tổng hợp các ý kiến góp ý của Bộ, ngành, địa phương dự thảo Thông tư số 2
- Tiếp tục hoàn thiện dự thảo Thông tư số 02
	- 18/7/2024: Kết thúc thời gian công khai trên cổng thông tin lấy ý kiến dự thảo Thông tư.
- 19/7/2024: Trình thẩm định đồng thời tại 04 đơn vị chuyên môn (10 ngày sau khi đủ hồ sơ): Vụ KHCN, Vụ KHTC, Vụ PC, Vụ TCCB, Cục chuyển đổi số.
- Tổng hợp các ý kiến góp ý và hoàn thiện dự thảo Thông tư. Lập bảng tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý
- Tổng hợp các ý kiến góp ý và hoàn thiện dự thảo Thông tư. Lập bảng tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý
	Trình thẩm định
	- 23/7/20224: Nhận ý kiến thẩm định của các đơn vị chuyên môn
- Tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định cả các đơn vị chuyên môn.
- 24/7/2024: Họp báo cáo Cục trưởng về kết quả tiếp thu giải trình ý kiến các đơn vị chuyên môn.
- 25/7/20224: Trình Vụ Pháp chế thẩm định pháp lý dự thảo Thông tư
- 29/7/2024: Trình Bộ trưởng ký ban hành Thông tư

	Tháng 8/2024
	Trình ký ban hành Thông tư số 02
	Dự kiến ban hành Thông tư số 02
	- Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến, giải đáp các quy định tại Thông tư
	- Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến, giải đáp các quy định tại Thông tư


[bookmark: muc_2_pl]II. Kế hoạch xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt CTRSH, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bãi chôn lấp CTRSH
	Tháng
	Tuần 1
	Tuần 2
	Tuần 3
	Tuần 4

	Tháng 3/2024
	 
	 
	Phối hợp với nhà tài trợ hoàn thiện các thủ tục để triển khai nhiệm vụ
	Phối hợp với nhà tài trợ hoàn thiện các thủ tục để triển khai nhiệm vụ

	Tháng 4/2024
	Tổng hợp, phân tích các quy định liên quan đến quản lý CTRSH, xử lý CTRSH bằng công nghệ chôn lấp và đốt tại một số nước trên thế giới. Đánh giá sự phù hợp ở Việt Nam
	Tổng hợp, phân tích các quy định liên quan đến quản lý CTRSH, xử lý CTRSH bằng công nghệ chôn lấp và đốt tại một số nước trên thế giới. Đánh giá sự phù hợp ở Việt Nam
	Rà soát, đánh giá các văn bản liên quan đến quản lý CTRSH, các quy định liên quan đến công nghệ xử lý trong đó có biện pháp chôn lấp, đốt.
	Rà soát, đánh giá các văn bản liên quan đến quản lý CTRSH, các quy định liên quan đến công nghệ xử lý trong đó có biện pháp chôn lấp, đốt.

	Tháng 5/2024
	Khảo sát các bãi chôn lấp, cơ sở đốt rác (phát điện, không phát điện) về các điều kiện đáp ứng QCVN; về việc xây dựng, vận hành bãi chôn lấp, cơ sở đốt rác những khó khăn bất cập trong quản lý vận hành bãi chôn lấp, cơ sở đốt rác tại một số địa phương điển hình
	Khảo sát các bãi chôn lấp, cơ sở đốt rác (phát điện, không phát điện) về các điều kiện đáp ứng QCVN; về việc xây dựng, vận hành bãi chôn lấp, cơ sở đốt rác những khó khăn bất cập trong quản lý vận hành bãi chôn lấp, cơ sở đốt rác tại một số địa phương điển hình
	Khảo sát các bãi chôn lấp, cơ sở đốt rác (phát điện, không phát điện) về các điều kiện đáp ứng QCVN; về việc xây dựng, vận hành bãi chôn lấp, cơ sở đốt rác những khó khăn bất cập trong quản lý vận hành bãi chôn lấp, cơ sở đốt rác tại một số địa phương điển hình
	Khảo sát các bãi chôn lấp, cơ sở đốt rác (phát điện, không phát điện) về các điều kiện đáp ứng QCVN; về việc xây dựng, vận hành bãi chôn lấp, cơ sở đốt rác những khó khăn bất cập trong quản lý vận hành bãi chôn lấp, cơ sở đốt rác tại một số địa phương điển hình

	Tháng 6/2024
	Khảo sát các bãi chôn lấp, cơ sở đốt rác (phát điện, không phát điện) về các điều kiện đáp ứng QCVN; về việc xây dựng, vận hành bãi chôn lấp, cơ sở đốt rác những khó khăn bất cập trong quản lý vận hành bãi chôn lấp, cơ sở đốt rác tại một số địa phương điển hình
	Khảo sát các bãi chôn lấp, cơ sở đốt rác (phát điện, không phát điện) về các điều kiện đáp ứng QCVN; về việc xây dựng, vận hành bãi chôn lấp, cơ sở đốt rác những khó khăn bất cập trong quản lý vận hành bãi chôn lấp, cơ sở đốt rác tại một số địa phương điển hình
	Khảo sát các bãi chôn lấp, cơ sở đốt rác (phát điện, không phát điện) về các điều kiện đáp ứng QCVN; về việc xây dựng, vận hành bãi chôn lấp, cơ sở đốt rác những khó khăn bất cập trong quản lý vận hành bãi chôn lấp, cơ sở đốt rác tại một số địa phương điển hình
	Khảo sát các bãi chôn lấp, cơ sở đốt rác (phát điện, không phát điện) về các điều kiện đáp ứng QCVN; về việc xây dựng, vận hành bãi chôn lấp, cơ sở đốt rác những khó khăn bất cập trong quản lý vận hành bãi chôn lấp, cơ sở đốt rác tại một số địa phương điển hình

	Tháng 7/2024
	Thu thập các thông tin liên quan tới các vấn đề môi trường phát sinh từ các bãi chôn lấp, cơ sở đốt rác tại các sở, ban ngành, phản ánh của cộng đồng, phục vụ xây dựng, dự thảo các Quy chuẩn.
	Thu thập các thông tin liên quan tới các vấn đề môi trường phát sinh từ các bãi chôn lấp, cơ sở đốt rác tại các sở, ban ngành, phản ánh của cộng đồng, phục vụ xây dựng, dự thảo các Quy chuẩn.
	Thu thập các thông tin liên quan tới các vấn đề môi trường phát sinh từ các bãi chôn lấp, cơ sở đốt rác tại các sở, ban ngành, phản ánh của cộng đồng, phục vụ xây dựng, dự thảo các Quy chuẩn.
	Thu thập các thông tin liên quan tới các vấn đề môi trường phát sinh từ các bãi chôn lấp, cơ sở đốt rác tại các sở, ban ngành, phản ánh của cộng đồng, phục vụ xây dựng, dự thảo các Quy chuẩn.

	Tháng 8/2024
	Lập báo cáo kết quả khảo sát, đề xuất các nội dung, vấn đề, chỉ tiêu đưa vào các Quy chuẩn
	Lập báo cáo kết quả khảo sát, đề xuất các nội dung, vấn đề, chỉ tiêu đưa vào các Quy chuẩn
	Lập báo cáo kết quả khảo sát, đề xuất các nội dung, vấn đề, chỉ tiêu đưa vào các Quy chuẩn
	Lập báo cáo kết quả khảo sát, đề xuất các nội dung, vấn đề, chỉ tiêu đưa vào các Quy chuẩn

	Tháng 9/2024
	Xây dựng dự thảo 02 Quy chuẩn
	Xây dựng dự thảo 02 Quy chuẩn
	Xây dựng dự thảo 02 Quy chuẩn
	Xây dựng dự thảo 02 Quy chuẩn

	Tháng 10/2024
	Tổ chức họp Tổ soạn thảo, chuyên gia
	Tổ chức họp Tổ soạn thảo, chuyên gia
	Tổ chức hội thảo lấy ý kiến hoàn thiện
	Tổ chức họp Tổ soạn thảo, chuyên gia

	Tháng 11/2024
	Biên tập, hoàn thiện dự thảo hai Quy chuẩn và trình ban hành.
	Biên tập, hoàn thiện dự thảo hai Quy chuẩn và trình ban hành.
	Biên tập, hoàn thiện dự thảo hai Quy chuẩn và trình ban hành.
	Biên tập, hoàn thiện dự thảo hai Quy chuẩn và trình ban hành.


[bookmark: muc_3_pl]III. Kế hoạch xây dựng hướng dẫn mô hình xử lý CTRSH đô thị và nông thôn
	 
	Tuần 1
	Tuần 2
	Tuần 3
	Tuần 4

	Tháng 01/2025
	Tổng hợp, phân tích tình hình phát sinh, hiện trạng thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH tại Việt Nam và các quy định liên quan đến quản lý CTRSH
	Tổng hợp, phân tích tình hình phát sinh, hiện trạng thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH tại Việt Nam và các quy định liên quan đến quản lý CTRSH
	Tổng hợp, phân tích tình hình phát sinh, hiện trạng thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH tại Việt Nam và các quy định liên quan đến quản lý CTRSH
	Tổng hợp, phân tích, phân loại các mô hình xử lý CTRSH tại Việt Nam và các tiêu chí áp dụng với đặc thù của từng địa phương, khu vực

	Tháng 02/2025
	Tổng hợp, phân tích, phân loại các mô hình xử lý CTRSH tại Việt Nam và các tiêu chí áp dụng với đặc thù của từng địa phương, khu vực
	Tổng hợp, phân tích, phân loại các mô hình xử lý CTRSH tại Việt Nam và các tiêu chí áp dụng với đặc thù của từng địa phương, khu vực
	Tổng hợp, phân tích, phân loại các mô hình xử lý CTRSH tại Việt Nam và các tiêu chí áp dụng với đặc thù của từng địa phương, khu vực
	Tổng hợp, phân tích, phân loại các mô hình xử lý CTRSH tại Việt Nam và các tiêu chí áp dụng với đặc thù của từng địa phương, khu vực

	Tháng 03/2025
	Tổng hợp, phân tích, phân loại các mô hình xử lý CTRSH tại Việt Nam và các tiêu chí áp dụng với đặc thù của từng địa phương, khu vực
	Tổng hợp, phân tích, phân loại các mô hình xử lý CTRSH tại Việt Nam và các tiêu chí áp dụng với đặc thù của từng địa phương, khu vực
	Họp chuyên gia góp ý về phân loại mô hình xử lý CTRSH và các tiêu chí áp dụng
	Chỉnh sửa phân loại mô hình xử lý CTRSH và các tiêu chí áp dụng, tổng hợp thông tin và lựa chọn các địa phương, các mô hình thí điểm để khảo sát

	Tháng 4/2025
	Chỉnh sửa phân loại mô hình xử lý CTRSH và các tiêu chí áp dụng, tổng hợp thông tin và lựa chọn các địa phương, các mô hình thí điểm để khảo sát
	Chỉnh sửa phân loại mô hình xử lý CTRSH và các tiêu chí áp dụng, tổng hợp thông tin và lựa chọn các địa phương, các mô hình thí điểm để khảo sát
	Khảo sát các mô hình thí điểm xử lý CTRSH tại một số địa phương điển hình được lựa chọn
	Khảo sát các mô hình thí điểm xử lý CTRSH tại một số địa phương điển hình được lựa chọn

	Tháng 5/2025
	Khảo sát các mô hình thí điểm xử lý CTRSH tại một số địa phương điển hình được lựa chọn
	Khảo sát các mô hình thí điểm xử lý CTRSH tại một số địa phương điển hình được lựa chọn
	Khảo sát các mô hình thí điểm xử lý CTRSH tại một số địa phương điển hình được lựa chọn
	Khảo sát các mô hình thí điểm xử lý CTRSH tại một số địa phương điển hình được lựa chọn

	Tháng 6/2025
	Khảo sát các mô hình thí điểm xử lý CTRSH tại một số địa phương điển hình được lựa chọn
	Khảo sát các mô hình thí điểm xử lý CTRSH tại một số địa phương điển hình được lựa chọn
	Khảo sát các mô hình thí điểm xử lý CTRSH tại một số địa phương điển hình được lựa chọn
	Khảo sát các mô hình thí điểm xử lý CTRSH tại một số địa phương điển hình được lựa chọn

	Tháng 7/2025
	Khảo sát các mô hình thí điểm xử lý CTRSH tại một số địa phương điển hình được lựa chọn
	Khảo sát các mô hình thí điểm xử lý CTRSH tại một số địa phương điển hình được lựa chọn
	Khảo sát các mô hình thí điểm xử lý CTRSH tại một số địa phương điển hình được lựa chọn
	Khảo sát các mô hình thí điểm xử lý CTRSH tại một số địa phương điển hình được lựa chọn

	Tháng 8/2025
	Khảo sát các mô hình thí điểm xử lý CTRSH tại một số địa phương điển hình được lựa chọn
	Khảo sát các mô hình thí điểm xử lý CTRSH tại một số địa phương điển hình được lựa chọn
	Khảo sát các mô hình thí điểm xử lý CTRSH tại một số địa phương điển hình được lựa chọn
	Khảo sát các mô hình thí điểm xử lý CTRSH tại một số địa phương điển hình được lựa chọn

	Tháng 9/2025
	Lập báo cáo kết quả khảo sát, đề xuất các nội dung hướng dẫn mô hình xử lý CTRSH tại khu vực đô thị, nông thôn
	Lập báo cáo kết quả khảo sát, đề xuất các nội dung hướng dẫn mô hình xử lý CTRSH tại khu vực đô thị, nông thôn
	Chỉnh sửa, hoàn thiện nội dung hướng dẫn mô hình xử lý CTRSH tại khu vực đô thị, nông thôn
	Chỉnh sửa, hoàn thiện nội dung hướng dẫn mô hình xử lý CTRSH tại khu vực đô thị, nông thôn

	Tháng 10/2025
	Chỉnh sửa, hoàn thiện nội dung hướng dẫn mô hình xử lý CTRSH tại khu vực đô thị, nông thôn
	Chỉnh sửa, hoàn thiện nội dung hướng dẫn mô hình xử lý CTRSH tại khu vực đô thị, nông thôn
	Chỉnh sửa, hoàn thiện nội dung hướng dẫn mô hình xử lý CTRSH tại khu vực đô thị, nông thôn
	Chỉnh sửa, hoàn thiện nội dung hướng dẫn mô hình xử lý CTRSH tại khu vực đô thị, nông thôn

	Tháng 11/2025
	Hội thảo tham vấn ý kiến về nội dung hướng dẫn mô hình xử lý CTRSH tại khu vực đô thị, nông thôn
	Hoàn thiện nội dung hướng dẫn mô hình xử lý CTRSH tại khu vực đô thị, nông thôn
	Hoàn thiện nội dung hướng dẫn mô hình xử lý CTRSH tại khu vực đô thị, nông thôn
	Lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương

	Tháng 12/2025
	Lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương
	Lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương
	Lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương
	Tổng hợp, hoàn thiện hướng dẫn mô hình xử lý CTRSH tại khu vực đô thị, nông thôn trình Lãnh đạo Bộ xem xét, ký ban hành
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PHỤ LỤC III
[bookmark: chuong_pl_3_name]Kế hoạch tổng thể tuyên truyền về quản lý CTRSH, phân loại CTRSH
 (Kèm theo Quyết định số: 1062/QĐ-BTNMT ngày 19 tháng 4 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

	Đơn vị thực hiện
	Năm 2024
	Năm 2025
	Năm 2026
	Năm 2027
	Năm 2028

	Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường (Văn phòng, Trung tâm Công nghệ và dữ liệu kiểm soát ô nhiễm môi trường, Phòng Quản lý CTRSH)
	- Tháng 1, 2/2024: Làm việc với Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam về công tác phối hợp trong tuyên truyền, vận động hộ gia đình, cá nhân phân loại CTRSH.
- Tháng 3/2024:
+ Tổ chức ký kết quy chế phối hợp Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam về công tác phối hợp trong tuyên truyền, vận động hộ gia đình, cá nhân phân loại CTRSH.
+ Làm việc với Hội Nông dân Việt Nam về công tác phối hợp triển khai các nội dung tuyên truyền, hướng dẫn hộ gia đình, cá nhân ở nông thôn thực hiện phân loại CTRSH.
- Tháng 4/2024:
+ Hoàn thiện sổ tay hướng dẫn kỹ phân loại CTRSH tại hộ gia đình, cá nhân gửi các địa phương để tham khảo, áp dụng trên địa bàn.
+ Làm việc với Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai kế hoạch tuyên truyền chung trên phạm vi cả nước; Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng nội dung đưa vào chương trình giáo dục nội dung về phân loại CTRSH.
- Tháng 6/2024: Tập huấn, tổ chức phân loại CTRSH tại trụ sở Bộ TN&MT.
- Tháng 9/2024: Tổ chức 03 hội thảo về công tác quản lý và hoạt động phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý CTRSH.
- Phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam xây dựng video hướng dẫn công tác phân loại CTRSH trong tháng 5 năm 2024; tổ chức cuộc thi tìm hiểu về phân loại CTRSH trên truyền hình quốc gia.
	- Tháng 6/2025: Tổ chức 03 hội thảo chuyên đề cấp vùng về đánh giá sự chuyển biến trong công tác quản lý và hoạt động phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý CTRSH.
- Tổ chức giám sát định kỳ hàng tháng về công tác phân loại CTRSH tại trụ sở Bộ TN&MT, đảm bảo tính ổn định, nề nếp, hiệu quả.
	- Tháng 6/2026: Tổ chức 03 hội thảo chuyên đề cấp vùng về đánh giá sự chuyển biến trong công tác quản lý và hoạt động phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý CTRSH.
- Tổ chức giám sát định kỳ hàng tháng về công tác phân loại CTRSH tại trụ sở Bộ TN&MT, đảm bảo tính ổn định, nề nếp, hiệu quả.
	- Tháng 6/2027: Tổ chức 03 hội thảo chuyên đề cấp vùng về đánh giá sự chuyển biến trong công tác quản lý và hoạt động phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý CTRSH.
- Tổ chức giám sát định kỳ hàng tháng về công tác phân loại CTRSH tại trụ sở Bộ TN&MT, đảm bảo tính ổn định, nề nếp, hiệu quả.
	- Tháng 6/2028: Tổ chức 03 hội thảo chuyên đề cấp vùng về đánh giá sự chuyển biến trong công tác quản lý và hoạt động phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý CTRSH.
- Tổ chức giám sát định kỳ hàng tháng về công tác phân loại CTRSH tại trụ sở Bộ TN&MT, đảm bảo tính ổn định, nề nếp, hiệu quả.

	Trung tâm Truyền thông TN&MT
	- Xây dựng, hoàn thiện Đề án Truyền thông về quản lý và thu phí CTRSH2;
- Tháng 5/2024: Phối hợp tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật BVMT (chuyên đề về quản lý, phân loại, giảm thiểu, thu gom, xử lý CTRSH) cho các cán bộ làm công tác tuyên giáo, cán bộ làm công tác tuyên truyền thuộc các Sở TN&MT, tổ chức chính trị xã hội, đại diện các cơ quan truyền thông trên cả nước (01 hội nghị tổ chức tại Hà Nội;
- Quý II, III/2024: Phối hợp tổ chức các Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật BVMT (ưu tiên chuyên đề về quản lý, phân loại, giảm thiểu, thu gom, xử lý CTRSH) cho các chức sắc, nhà tu hành, tín đồ các tôn giáo, cộng đồng dân cư trên cả nước.
- Quý II, III/2024: phổ biến Luật BVMT (ưu tiên chuyên đề về quản lý, phân loại, giảm thiểu, thu gom, xử lý CTRSH) trên các phương tiện truyền thông đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở (Xây dựng 02 phóng sự ngắn, 01 phóng sự dài, 03 tọa đàm trên Đài truyền hình Việt Nam, dự kiến phát lần đầu trên các kênh VTV1, VTV4, VTV5 và phát lại trên trang điện tử VTV.vn; xây dựng 01 clip hoạt họa phát trên website, trang tin điện tử, fanpage Trung tâm và các nền tảng số khác….).
- Xây dựng phiếu đánh giá tính hiệu quả của công tác truyền thông về Luật BVMT nói chung và chuyên đề về quản lý, phân loại, giảm thiểu, thu gom, xử lý CTRSH nói riêng.
	- Triển khai các nội dung theo Đề án Truyền thông về quản lý và thu phí CTRSH.
- Tiếp tục phối hợp truyền thông các giải pháp 3R trên các cơ quan báo đài3 gồm (tin, bài, tọa đàm). Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Luật BVMT (ưu tiên chuyên đề về quản lý, phân loại, giảm thiểu, thu gom, xử lý CTRSH) trên các phương tiện truyền thông đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở.
	- Triển khai các nội dung theo Đề án Truyền thông về quản lý và thu phí CTRSH.
- Tiếp tục phối hợp truyền thông các giải pháp 3R trên các cơ quan báo đài4 gồm (tin, bài, tọa đàm). Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Luật BVMT (ưu tiên chuyên đề về quản lý, phân loại, giảm thiểu, thu gom, xử lý CTRSH) trên các phương tiện truyền thông đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở;
	- Triển khai các nội dung theo Đề án Truyền thông về quản lý và thu phí CTRSH.
- Tiếp tục phối hợp truyền thông các giải pháp 3R trên các cơ quan báo đài5 gồm (tin, bài, tọa đàm). Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Luật BVMT (ưu tiên chuyên đề về quản lý, phân loại, giảm thiểu, thu gom, xử lý CTRSH) trên các phương tiện truyền thông đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở;
	- Triển khai các nội dung theo Đề án Truyền thông về quản lý và thu phí CTRSH.
- Tiếp tục phối hợp truyền thông các giải pháp 3R trên các cơ quan báo đài6 gồm (tin, bài, tọa đàm). Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Luật BVMT (ưu tiên chuyên đề về quản lý, phân loại, giảm thiểu, thu gom, xử lý CTRSH) trên các phương tiện truyền thông đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở;

	Báo TN&MT
	- Quý 1:
+ Trên báo in TN&MT: Thực hiện 2 chuyên đề về CTRSH và 10 tin, bài tuyên truyền về CTRSH;
+ Trên báo điện tử TN&MT: Tiếp tục thực hiện Chuyên mục “Quản lý chất thải rắn” và 10 tin, bài, video clip tuyên truyền về CTRSH;
+ Trên Cổng Thông tin điện tử Bộ TN&MT: Báo cung cấp 10 tin, bài, video clip về các chính sách, văn bản pháp luật về quản lý chất thải rắn, tình hình quản lý CTRSH ở trung ương và địa phương.
- Quý 2:
+ Trên báo in TN&MT: Thực hiện 3 chuyên đề về CTRSH và 20 tin, bài tuyên truyền về CTRSH;
+ Trên báo điện tử TN&MT:
Tiếp tục thực hiện chuyên mục “Quản lý chất thải rắn” và 10 tin, bài, video clip tuyên truyền về CTRSH;
+ Trên Cổng Thông tin điện tử Bộ TN&MT: Báo cung cấp 15 tin, bài, video clip về các chính sách, văn bản pháp luật về quản lý chất thải rắn, tình hình quản lý CTRSH ở trung ương và địa phương.
- Quý 3:
+ Trên báo in TN&MT: Thực hiện 13 chuyên đề về CTRSH và 10 tin, bài tuyên truyền về CTRSH;
+ Trên báo điện tử TN&MT: Tiếp tục thực hiện chuyên mục “Quản lý chất thải rắn” và 10 tin, bài, video clip tuyên truyền về CTRSH;
+ Trên Cổng Thông tin điện tử Bộ TN&MT: Báo cung cấp 15 tin, bài, video clip về các chính sách, văn bản pháp luật về quản lý chất thải rắn, tình hình quản lý CTRSH ở trung ương và địa phương.
+ Tổ chức 6 tọa đàm, hội thảo cấp tỉnh về các văn bản quy phạm pháp luật, công tác quản lý và hoạt động phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH.
+ Xây dựng và phổ biến 5 Bản tin Phát thanh - Truyền hình hướng dẫn, tuyên truyền về phân loại CTRSH cung cấp cho tất cả các Sở TN&MT, Công ty Môi trường Đô thị, Phòng TN&MT, Đài Phát thanh - Truyền hình cấp huyện và hệ thống loa truyền thanh xã, phường trên cả nước.
- Quý 4:
+ Trên báo in TN&MT: Thực hiện 13 chuyên đề về CTRSH và 10 tin, bài tuyên truyền về CTRSH;
+ Trên báo điện tử TN&MT: Tiếp tục thực hiện chuyên mục “Quản lý chất thải rắn” và 10 tin, bài, video clip tuyên truyền về CTRSH;
+ Trên Cổng Thông tin điện tử Bộ TN&MT: Báo cung cấp 15 tin, bài, video clip về các chính sách, văn bản pháp luật về quản lý chất thải rắn, tình hình quản lý CTRSH ở trung ương và địa phương.
+ Tổ chức 7 tọa đàm, hội thảo cấp tỉnh về các văn bản quy phạm pháp luật, công tác quản lý và hoạt động phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH.
+ Xây dựng và phổ biến 5 Bản tin Phát thanh - Truyền hình hướng dẫn, tuyên truyền về phân loại CTRSH cung cấp cho tất cả các Sở TN&MT, Công ty Môi trường Đô thị, Phòng TN&MT, Đài Phát thanh - Truyền hình cấp huyện và hệ thống loa truyền thanh xã, phường trên cả nước.
	- Quý 1:
+ Trên báo in TN&MT: Thực hiện 13 chuyên đề về CTRSH và 10 tin, bài tuyên truyền về CTRSH;
+ Trên báo điện tử TN&MT: Tiếp tục thực hiện Chuyên mục “Quản lý chất thải rắn” và 10 tin, bài, video clip tuyên truyền về CTRSH;
+ Trên Cổng Thông tin điện tử Bộ TN&MT: Báo cung cấp 10 tin, bài, video clip về các chính sách, văn bản pháp luật về quản lý chất thải rắn, tình hình quản lý CTRSH ở trung ương và địa phương.
+ Tổ chức 5 tọa đàm, hội thảo cấp tỉnh về các văn bản quy phạm pháp luật, công tác quản lý và hoạt động phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH.
- Quý 2:
+ Trên báo in TN&MT: Thực hiện 13 chuyên đề về CTRSH và 20 tin, bài tuyên truyền về CTRSH;
+ Trên báo điện tử TN&MT: Tiếp tục thực hiện chuyên mục “Quản lý chất thải rắn” và 10 tin, bài, video clip tuyên truyền về CTRSH;
+ Trên Cổng Thông tin điện tử Bộ TN&MT: Báo cung cấp 15 tin, bài, video clip về các chính sách, văn bản pháp luật về quản lý chất thải rắn, tình hình quản lý CTRSH ở trung ương và địa phương.
+ Tổ chức 8 tọa đàm, hội thảo cấp tỉnh về các văn bản quy phạm pháp luật, công tác quản lý và hoạt động phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH.
- Quý 3:
+ Trên báo in TN&MT: Thực hiện 13 chuyên đề về CTRSH và 10 tin, bài tuyên truyền về CTRSH;
+ Trên báo điện tử TN&MT: Tiếp tục thực hiện chuyên mục “Quản lý chất thải rắn” và 10 tin, bài, video clip tuyên truyền về CTRSH;
+ Trên Cổng Thông tin điện tử Bộ TN&MT: Báo cung cấp 15 tin, bài, video clip về các chính sách, văn bản pháp luật về quản lý chất thải rắn, tình hình quản lý CTRSH ở trung ương và địa phương.
+ Tổ chức 7 tọa đàm, hội thảo cấp tỉnh về các văn bản quy phạm pháp luật, công tác quản lý và hoạt động phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH.
- Quý 4:
+ Trên báo in TN&MT: Thực hiện 13 chuyên đề về CTRSH và 10 tin, bài tuyên truyền về CTRSH;
+ Trên báo điện tử TN&MT: Tiếp tục thực hiện chuyên mục “Quản lý chất thải rắn” và 10 tin, bài, video clip tuyên truyền về CTRSH;
+ Trên Cổng Thông tin điện tử Bộ TN&MT: Báo cung cấp 15 tin, bài, video clip về các chính sách, văn bản pháp luật về quản lý chất thải rắn, tình hình quản lý CTRSH ở trung ương và địa phương.
+ Tổ chức 5 tọa đàm, hội thảo cấp tỉnh về các văn bản quy phạm pháp luật, công tác quản lý và hoạt động phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH.
	- Quý 1:
+ Trên báo in TN&MT: Thực hiện 13 chuyên đề về CTRSH và 10 tin, bài tuyên truyền về CTRSH;
+ Trên báo điện tử TN&MT: Tiếp tục thực hiện Chuyên mục “Quản lý chất thải rắn” và 10 tin, bài, video clip tuyên truyền về CTRSH;
+ Trên Cổng Thông tin điện tử Bộ TN&MT: Báo cung cấp 10 tin, bài, video clip về các chính sách, văn bản pháp luật về quản lý chất thải rắn, tình hình quản lý CTRSH ở trung ương và địa phương.
+ Tổ chức 5 tọa đàm, hội thảo cấp tỉnh về các văn bản quy phạm pháp luật, công tác quản lý và hoạt động phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH.
- Quý 2:
+ Trên báo in TN&MT: Thực hiện 13 chuyên đề về CTRSH và 20 tin, bài tuyên truyền về CTRSH;
+ Trên báo điện tử TN&MT: Tiếp tục thực hiện chuyên mục “Quản lý chất thải rắn” và 10 tin, bài, video clip tuyên truyền về CTRSH;
+ Trên Cổng Thông tin điện tử Bộ TN&MT: Báo cung cấp 15 tin, bài, video clip về các chính sách, văn bản pháp luật về quản lý chất thải rắn, tình hình quản lý CTRSH ở trung ương và địa phương.
+ Tổ chức 8 tọa đàm, hội thảo cấp tỉnh về các văn bản quy phạm pháp luật, công tác quản lý và hoạt động phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH.
- Quý 3:
+ Trên báo in TN&MT: Thực hiện 13 chuyên đề về CTRSH và 10 tin, bài tuyên truyền về CTRSH;
+ Trên báo điện tử TN&MT: Tiếp tục thực hiện chuyên mục “Quản lý chất thải rắn” và 10 tin, bài, video clip tuyên truyền về CTRSH;
+ Trên Cổng Thông tin điện tử Bộ TN&MT: Báo cung cấp 15 tin, bài, video clip về các chính sách, văn bản pháp luật về quản lý chất thải rắn, tình hình quản lý CTRSH ở trung ương và địa phương.
+ Tổ chức 7 tọa đàm, hội thảo cấp tỉnh về các văn bản quy phạm pháp luật, công tác quản lý và hoạt động phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH.
- Quý 4:
+ Trên báo in TN&MT: Thực hiện 13 chuyên đề về CTRSH và 10 tin, bài tuyên truyền về CTRSH;
+ Trên báo điện tử TN&MT: Tiếp tục thực hiện chuyên mục “Quản lý chất thải rắn” và 10 tin, bài, video clip tuyên truyền về CTRSH;
+ Trên Cổng Thông tin điện tử Bộ TN&MT: Báo cung cấp 15 tin, bài, video clip về các chính sách, văn bản pháp luật về quản lý chất thải rắn, tình hình quản lý CTRSH ở trung ương và địa phương.
+ Tổ chức 5 tọa đàm, hội thảo cấp tỉnh về các văn bản quy phạm pháp luật, công tác quản lý và hoạt động phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH.
	- Quý 1:
+ Trên báo in TN&MT: Thực hiện 13 chuyên đề về CTRSH và 10 tin, bài tuyên truyền về CTRSH;
+ Trên báo điện tử TN&MT: Tiếp tục thực hiện Chuyên mục “Quản lý chất thải rắn” và 10 tin, bài, video clip tuyên truyền về CTRSH;
+ Trên Cổng Thông tin điện tử Bộ TN&MT: Báo cung cấp 10 tin, bài, video clip về các chính sách, văn bản pháp luật về quản lý chất thải rắn, tình hình quản lý CTRSH ở trung ương và địa phương.
- Quý 2:
+ Trên báo in TN&MT: Thực hiện 13 chuyên đề về CTRSH và 20 tin, bài tuyên truyền về CTRSH;
+ Trên báo điện tử TN&MT: Tiếp tục thực hiện chuyên mục “Quản lý chất thải rắn” và 10 tin, bài, video clip tuyên truyền về CTRSH;
+ Trên Cổng Thông tin điện tử Bộ TN&MT: Báo cung cấp 15 tin, bài, video clip về các chính sách, văn bản pháp luật về quản lý chất thải rắn, tình hình quản lý CTRSH ở trung ương và địa phương.
- Quý 3:
+ Trên báo in TN&MT: Thực hiện 13 chuyên đề về CTRSH và 10 tin, bài tuyên truyền về CTRSH;
+ Trên báo điện tử TN&MT: Tiếp tục thực hiện chuyên mục “Quản lý chất thải rắn” và 10 tin, bài, video clip tuyên truyền về CTRSH;
+ Trên Cổng Thông tin điện tử Bộ TN&MT: Báo cung cấp 15 tin, bài, video clip về các chính sách, văn bản pháp luật về quản lý chất thải rắn, tình hình quản lý CTRSH ở trung ương và địa phương.
- Quý 4:
+ Trên báo in TN&MT: Thực hiện 13 chuyên đề về CTRSH và 10 tin, bài tuyên truyền về CTRSH;
+ Trên báo điện tử TN&MT: Tiếp tục thực hiện chuyên mục “Quản lý chất thải rắn” và 10 tin, bài, video clip tuyên truyền về CTRSH;
+ Trên Cổng Thông tin điện tử Bộ TN&MT: Báo cung cấp 15 tin, bài, video clip về các chính sách, văn bản pháp luật về quản lý chất thải rắn, tình hình quản lý CTRSH ở trung ương và địa phương;
+ Tổ chức Cuộc thi “Gương sáng xanh - sạch - đẹp” trên Báo TN&MT để tuyên dương những cá nhân, tổ chức, địa phương thực hiện xuất sắc nhiệm vụ quản lý và thực hiện phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH.
	- Quý 1:
+ Trên báo in TN&MT: Thực hiện 13 chuyên đề về CTRSH và 10 tin, bài tuyên truyền về CTRSH;
+ Trên báo điện tử TN&MT: Tiếp tục thực hiện Chuyên mục “Quản lý chất thải rắn” và 10 tin, bài, video clip tuyên truyền về CTRSH;
+ Trên Cổng Thông tin điện tử Bộ TN&MT: Báo cung cấp 10 tin, bài, video clip về các chính sách, văn bản pháp luật về quản lý chất thải rắn, tình hình quản lý CTRSH ở trung ương và địa phương.
- Quý 2:
+ Trên báo in TN&MT: Thực hiện 13 chuyên đề về CTRSH và 20 tin, bài tuyên truyền về CTRSH;
+ Trên báo điện tử TN&MT: Tiếp tục thực hiện chuyên mục “Quản lý chất thải rắn” và 10 tin, bài, video clip tuyên truyền về CTRSH;
+ Trên Cổng Thông tin điện tử Bộ TN&MT: Báo cung cấp 15 tin, bài, video clip về các chính sách, văn bản pháp luật về quản lý chất thải rắn, tình hình quản lý CTRSH ở trung ương và địa phương.
- Quý 3:
+ Trên báo in TN&MT: Thực hiện 13 chuyên đề về CTRSH và 10 tin, bài tuyên truyền về CTRSH;
+ Trên báo điện tử TN&MT: Tiếp tục thực hiện chuyên mục “Quản lý chất thải rắn” và 10 tin, bài, video clip tuyên truyền về CTRSH;
+ Trên Cổng Thông tin điện tử Bộ TN&MT: Báo cung cấp 15 tin, bài, video clip về các chính sách, văn bản pháp luật về quản lý chất thải rắn, tình hình quản lý CTRSH ở trung ương và địa phương.
- Quý 4:
+ Trên báo in TN&MT: Thực hiện 13 chuyên đề về CTRSH và 10 tin, bài tuyên truyền về CTRSH;
+ Trên báo điện tử TN&MT: Tiếp tục thực hiện chuyên mục “Quản lý chất thải rắn” và 10 tin, bài, video clip tuyên truyền về CTRSH;
+ Trên Cổng Thông tin điện tử Bộ TN&MT: Báo cung cấp 15 tin, bài, video clip về các chính sách, văn bản pháp luật về quản lý chất thải rắn, tình hình quản lý CTRSH ở trung ương và địa phương.
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2 Các nội dung chính: Tổng hợp, đánh giá các mô hình triển khai giải pháp 3R có hiệu quả nhằm phục vụ hoạt động phổ biến cho các đối tượng: cơ quan quản lý, doanh nghiệp và cộng đồng trên cả nước; Phổ biến chính sách triển khai các giải pháp 3R, thu phí rác thải theo khối lượng cho các đối tượng có liên quan; Xây dựng tài liệu hướng dẫn triển khai các giải pháp 3R theo Luật BVMT và thu phí rác thải theo khối lượng; Triển khai các chương trình truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, nền tảng số; Truyền thông, hướng dẫn triển khai các mô hình 3R có hiệu quả; Xây dựng kênh thông tin giải đáp các vấn đề về chính sách 3R, thu phí rác thải theo khối lượng cho cộng đồng trên phạm vi cả nước; Đánh giá, tổng kết các hoạt động truyền thông và hiệu quả triển khai áp dụng các mô hình 3R.
3 Đài truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng Nói Việt Nam, Truyền hình Thông tấn, Truyền hình Quốc hội Việt Nam, Báo điện tử Vnexpress, Báo Tuổi trẻ thủ đô, Báo Đại Biểu Nhân Dân, Báo Công Lý, Báo Điện tử Đảng Cộng Sản, Báo Nhân dân, Báo Tiền Phong, Báo Đại đoàn kết, Đài Truyền hình Kỹ Thuật số VTC, Báo Lao động.
4 Đài truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng Nói Việt Nam, Truyền hình Thông tấn, Truyền hình Quốc hội Việt Nam, Báo điện tử Vnexpress, Báo Tuổi trẻ thủ đô, Báo Đại Biểu Nhân Dân, Báo Công Lý, Báo Điện tử Đảng Cộng Sản, Báo Nhân dân, Báo Tiền Phong, Báo Đại đoàn kết, Đài Truyền hình Kỹ Thuật số VTC, Báo Lao động.
5 Đài truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng Nói Việt Nam, Truyền hình Thông tấn, Truyền hình Quốc hội Việt Nam, Báo điện tử Vnexpress, Báo Tuổi trẻ thủ đô, Báo Đại Biểu Nhân Dân, Báo Công Lý, Báo Điện tử Đảng Cộng Sản, Báo Nhân dân, Báo Tiền Phong, Báo Đại đoàn kết, Đài Truyền hình Kỹ Thuật số VTC, Báo Lao động.
6 Đài truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng Nói Việt Nam, Truyền hình Thông tấn, Truyền hình Quốc hội Việt Nam, Báo điện tử Vnexpress, Báo Tuổi trẻ thủ đô, Báo Đại Biểu Nhân Dân, Báo Công Lý, Báo Điện tử Đảng Cộng Sản, Báo Nhân dân, Báo Tiền Phong, Báo Đại đoàn kết, Đài Truyền hình Kỹ Thuật số VTC, Báo Lao động.
